
1 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:      n  Th   nh   nh 

Các Thẩm phán:                          -Ôn    n  Văn Lộc                    

                                                    -    Võ Th  Mỹ Dun  

Thư ký phiên tòa: bà  ỗ Th   ích Liễu –Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Lon .
 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:              
ông Phan Thanh Hào - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 17/01/2024 và ngày 04/3/2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Lon  xét xử phúc thẩm côn  khai
  
vụ án thụ lý số: 309/2023/TLPT- DS, ngày 

04 tháng12 năm 2023, về tranh chấp“  p   n    t c c và h p   n  chuyển 

như n  quyền sử dụn   ất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 138/2023/DS-ST, ngày 19 tháng 10 năm 2023 

của To  án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  b  kháng cáo. 

         Theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 307/2023/Q  - PT, ngày     

11 tháng 12 năm 2023,  iữa: 

 1.N uyên đơn: b  N uyễn Th  Thùy D, sinh năm 1974.   a chỉ: khu phố H, 

phườn  Phú Th, Quận 7, Th nh phố Hồ Chí Minh  (vắn  m t).  

 N ười đại diện hợp pháp của n uyên đơn l  anh Lê Hoàng T, sinh năm 

1993.   a chỉ: Lươn    nh C, khóm B, phườn  N1, th nh phố Sóc Trăn , tỉnh 

Sóc Trăn  (theo văn bản ủy quyền n  y 16/01/2024) ( có m t). 

  2.   đơn:  

 -Ông Trần Quốc C1, sinh năm 1968.   a chỉ: ấp Giồn  Thanh  1, xã Thiện 

M, huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  ( vắn  m t). 

 N ười bảo vệ quyền v  lợi ích hợp pháp của ôn  Trần Quốc C là anh Lê 

Văn Nh l  trợ  iúp viên pháp lý của Trun  tâm trợ  iúp pháp lý nh  nước tỉnh 

Vĩnh Lon .  

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 TỈNH VĨNH LONG 
              -------------------         

 ản án số: 39/2024/DS-PT 

Ngày 04/3/2024  

V/v:tranh chấp h p   n   

  t c c và      quyền 

sử dụn   ất. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 -    Phạm Th   , sinh năm 1977.   a chỉ: khu H, th  trấn Tr  Ô, huyện Tr  

Ôn, tỉnh Vĩnh Lon (có m t). 

 N ười bảo vệ quyền v  lợi ích hợp pháp của b  Phạm Th    o l  Luật sư 

Trươn  N ọc S (văn phòn  Luật sư N ọc S) thuộc đo n Luật sư tỉnh Vĩnh Lon .  

 3. N ười có quyền lợi, n hĩa vụ liên quan:  

 -Bà Lê Th  Kiều Ng, sinh năm 1963.   a chỉ: khu N, th  trấn Tr  Ô, huyện 

Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  (có m t). 

 -Ch  Trần Tuyết N, sinh năm 1994.   a chỉ: khu H, th  trấn Tr  Ô, huyện 

Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  ( vắn  m t) 

 -Ôn  Lê Văn Th, sinh năm 1977.   a chỉ: Vĩnh V, Phườn  N, Quận 10, 

Th nh phố Hồ Chí Minh ( vắn  m t). 

N ười đại diện hợp pháp của ôn  Lê Văn Th là anh Lê Hoàng T, sinh năm 

1993.   a chỉ: Lươn    nh C, khóm B, phườn  N, th nh phố Sóc Trăn , tỉnh Sóc 

Trăn  (theo văn bản ủy quyền n  y 16/01/2024) ( có m t). 

  ười khán  cáo: b  Phạm Th    l  b  đơn tron  vụ án. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo  ơn khởi kiện n ày 04 thán  5 năm 2022,  ơn khởi kiện bổ sun  n ày 

10/6/2022 và các lời khai tron  quá trình  iải quyết vụ án n uyên  ơn bà   uyễn 

Thị Thùy D trình bày:  

Vào ngày 02/6/2019 b  có đ t cọc số tiền 500.000.000 đồn  cho ông Trần 

Quốc C1 và bà Phạm Th   , với mục đích để đảm bảo hai bên thực hiện hợp đồn  

chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất thửa số 64, tờ bản đồ số 34, diện tích 256,7m
2
, 

loại đất ở v  đất trồn  cây lâu năm v  thửa đất số 66, tờ bản đồ số 34, diện tích 

194,3m
2
, loại đất trồn  cây lâu năm, cùn  tọa lạc ấp Giồn  Thanh  1, xã Thiện 

M, huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon , cả hai thửa đất đều do b  D và ông C1 đứn  

tên  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất (Ủy ban nhân dân huyện Tr  Ôn cấp  iấy 

chứn  nhận quyền sử dụn  đất cùn  n  y 08/3/2012). Giá thỏa thuận chuyển 

nhượn  hai thửa đất nêu trên l  2.000.000.000đ.  

Việc thỏa thuận đ t cọc có lập th nh văn bản là “ iấy biên nhận tiền   t 

c c”, b  đã  iao cho ôn  C1, bà   nhận số tiền 500.000.000đ. Sau đó theo yêu 

cầu của b    b  có chuyển khoản thêm số tiền 100.000.000đồn  vào ngày 

01/7/2019 để b    có chi phí điều tr  bệnh cho ôn  C1.  ến n  y 02/7/2019 thôn  

qua n ười đại diện của b  l  ôn  Lê Văn Th ký hợp đồn  đ t cọc với b   , ông 

C1 để tiếp tục thực hiện  iấy biên nhận tiền đ t cọc n  y 02/6/2019. Nhưn  do 

lúc này ông C1 b  tai nạn  iao thôn  nên ch  Trần Tuyết N ( con gái ông C1, bà 

 ) cùn  với b    thực hiện  iao d ch.  ên b    cam kết tron  thời gian 03 tháng, 

kể từ n  y ký hợp đồn  đ t cọc th  b    có trách nhiệm ho n th nh việc trả nợ 

N ân h n  lấy  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất ra để ký hợp đồn  chuyển 

nhượn  hai thửa đất nêu trên. Nhưn  sau đó vợ chồn  b    khôn  thực hiện theo 

thỏa thuận. V  vậy b  khởi kiện yêu cầu b    và ông C1 tiếp tục thực hiện hợp 
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đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất các thửa số 64 và 66 nêu  trên. Trườn  

hợp khôn  tiếp tục thực hiện hợp đồn  chuyển nhượn  th  b  yêu cầu b   , ông 

C1 phải liên đới trả lại b  số tiền cọc 600.000.000đ v  phạt cọc 600.000.000đồn , 

tổn  cộn  1.200.000.000đ (một tỷ hai trăm triệu đồn ). Tại phiên tòa sơ thẩm b  

D yêu cầu b   , ông C1 trả lại tiền cọc 600.000.000đ v  tiền lãi suất chậm trả từ 

n  y 06/12/2020 theo  iấy cam kết trả nợ n  y 18/10/2020. 

Tại văn bản  ề ngày 24/6/2022, ngày 19/8/2023 và các lời khai tron  quá 

trình  iải quyết vụ án, bị  ơn bà Phạm Thị   trình bày:  

Vào ngày 02/6/2019 bà và ông Trần Quốc C1 có ký hợp đồn  đ t cọc với 

bà D để chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất thửa số 64 v  thửa số 66, tờ bản đồ số 

34, tọa lạc ấp Giồn  Thanh  1, xã Thiện M, huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  do vợ 

chồn  b  đứn  tên  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất với  iá 02 tỷ đồn , có 

nhận tiền cọc 500.000.000đ, sau đó nhận thêm 100.000.000đ, tổn  cộn  nhận 

600.000.000đ. Nhưn  sau đó bà D vi phạm hợp đồn  đ t cọc, không thực hiện 

đún  v  đủ các điều khoản của hợp đồn , bà D khôn  tiến h nh lập thủ tục côn  

chứn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất, khôn   iao cho b  số tiền 

1.400.000.000đ nên b  khôn  l m thủ tục  iải chấp nợ N ân h n  nên N ân h n  

kiện buộc b  phải trả  ốc v  lãi.   

 Sau đó, Chi cục Thi h nh án huyện Tr  Ôn đã kê biên t i sản v  cho b  

thời  ian hai thán  tự n uyện bán nhà, đất để thanh toán nợ Ngân h n  nên b  đã 

bán đất cho n ười khác.    khôn  chấp nhận to n bộ yêu cầu khởi kiện của 

n uyên đơn. Yêu cầu Tòa án áp dụn  thời hiệu khởi kiện đối với hợp đồn  đ t 

cọc v   iấy nhận tiền đ t cọc n  y 02/6/2019, bà D phải mất số tiền đã đ t cọc 

600.000.000đ.  

Theo  ơn khởi kiện yêu cầu  ộc lập n ày 06 thán  02 năm 2023,  ơn thay 

 ổi yêu cầu khởi kiện n ày 26/6/2022 và các lời khai tron  quá trình  iải quyết vụ 

án n ười có quyền l i, n hĩa vụ liên quan bà Lê Thị Kiều    trình bày:  

           V o n  y 09/6/2022 b  v  b    có thỏa thuận việc chuyển nhượn  quyền 

sử dụn  đất, theo đó b  nhận chuyển nhượn  của b    và ông C1 thửa đất số 64 

v  thửa 66, tờ bản đồ số 34, cùn  tọa lạc tại ấp Giồn  Thanh  1, xã Thiện M, 

huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  với  iá l  3.200.000.000đồn  ( a tỷ hai trăm triệu 

đồn ), nhưn  do b   , ông C1 phải thi h nh án đối với n ười được thi h nh án l  

N ân h n  Thươn  mại cổ phần S i Gòn H  Nội (SH ) số tiền 

1.310.000.000đồn , tiền án phí dân sự 24.651.150đồn  v  b    phải nộp án phí 

h nh sự sơ thẩm tron  vụ án khác l  5.246.000đồn  nên b   nhận chuyển nhượn  

phần đất của b   , ông C1 thôn  qua Chi cục thi h nh án dân sự huyện Tr  ôn. Bà 

đã trả nợ N ân h n  thay b   , ông C1 số tiền 1.339.897.150đ, sau đó  iao thêm 

cho b    số tiền 180.000.000đồn , tổn  cộn  b   , ông C1 đã nhận của b  số tiền 

1.519.897.150đ. Do đất tranh chấp nên b  khôn  yêu cầu tiếp tục việc chuyển 

nhượn , yêu cầu b   , ông C1 ho n trả lại số tiền 1.519.897.150đ. Do b    không 

cho đo đạc đ nh  iá đất tranh chấp nên yêu cầu trả lãi chậm trả theo quy đ nh. 
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Hiện b  đan   iữ hai  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất của b   , ông C1 v  tự 

n uyện trả lại. 

Tại văn bản  hi ý kiến n ày 20/02/2023 của bà  ào trình bày  ối với yêu 

cầu khởi kiện của bà Lê Thị Kiều    như sau:  

Trước đây b  và ông C1 có nợ N ân h n  thươn  mại cổ phần s i Gòn – 

H  Nội, do khôn  có khả năn  chi trả nên N ân h n  đã khởi kiện ra Tòa án nhân 

dân huyện Tr  Ôn. Tòa án đã ban h nh quyết đ nh côn  nhận sự thỏa thuận của 

các đươn  sự. Chi cục Thi h nh án dân sự huyện Tr  Ôn kê biên hai thửa đất 64 

và 66 và cho bà tự n uyện bán đất để trả nợ N ân h n .    đã thỏa thuận chuyển 

nhượn  nh  v  02 thửa đất nêu trên cho b  Lê Th  Kiều N , bà Ng đem tiền đến 

trả N ân h n . Giá thỏa thuận chuyển nhượng cho bà Ng l  3.200.000.000đ, tổn  

cộn  b  v  ôn  C1 đã nhận của b  N  số tiền 1.519.897.150đ, còn lại 

1.680.102.850đ bà Ng chưa trả. Tuy nhiên phần đất b  chuyển nhượn  cho b  N  

có liên quan đến việc b  D đan  khởi kiện tranh chấp hợp đồn  đ t cọc, Tòa án 

chưa  iải quyết xon  nên thủ tục chuyển nhượn  phải dừn  lại chứ khôn  phải b  

khôn  tiếp tục thực hiện hợp đồn  với b  N . Bà và ông C1 khôn  đồn  ý hoàn 

trả lại số tiền 1.519.897.150đ v  trả lãi cho b  N  m  yêu cầu tiếp tục thực hiện 

hợp đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất.  

Tại biên bản hòa  iải n ày 24/6/2022 bà   uyễn Thị Thùy D là n ười  ại 

diện h p pháp của ôn  Lê Văn Th trình bày:  

Ông Th chỉ l  n ười đại diện cho bà D ký hợp đồn  đ t cọc với b   , ông 

Th khôn  có yêu cầu độc lập tron  vụ án. 

          Tại bản án d n s  sơ th m số 138/2023/D - T n ày 09/10/2023 của Tòa án 

nh n d n huyện Trà Ôn    quyết  ịnh:  

  nh chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của b  N uyễn Th  Thùy D v  một 

phần yêu cầu khởi kiện của b  Lê Th  Kiều N  về yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp 

đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất thửa số 64, tờ bản đồ số 34 diện tích 

256,7m
2
 v  thửa đất số 66, tờ bản đồ số 34, diện tích 194,3m

2
 do ôn  Trần Quốc 

C v  b  Phạm Th    đứn  tên  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất, cùn  tọa lạc 

tại ấp Giồn  Thanh  1, xã Thiện M, huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon . 

Vô hiệu hợp đồn  đ t cọc về chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất  iữa b  

N uyễn Th  Thùy D với ôn  Trần Quốc C1, b  Phạm Th   . 

 uộc ôn  Trần Quốc C1 v  b  Phạm Th    có n hĩa vụ trả b  N uyễn Th  

Thùy D số tiền 772.166.000đ ( ảy trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi 

sáu nghìn đồn ). 

 uộc ôn  Trần Quốc C1 v  b  Phạm Th    có n hĩa vụ trả b  Lê Th  Kiều 

Ng số tiền 1.726.772.000đ (Một tỷ bảy trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm bảy 

mươi hai đồn ).  

Ghi nhận tự n uyện của b  Lê Th  Kiều N .  uộc b  Lê Th  Kiều N  trả lại 

cho ông C1, bà   02  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất thửa số 64, tờ bản đồ số 

34 theo  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất quyền sở hữu nh  ở v  t i sản khắc 

 ắn liền với đất số  M 579453, số v o sổ cấp GCN CH04880 do Ủy ban nhân 
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dân huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  cấp n  y 08/3/2012, cập nhật biến độn  n  y 

14/01/2014 v  thửa đất số 66, tờ bản đồ số 34, theo  iấy chứn  nhận quyền sử 

dụn  đất quyền sở hữu nh  ở v  t i sản khắc  ắn liền với đất số  M 579454, số 

v o sổ cấp GCN CH04881 do Ủy ban nhân dân huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  

cấp n  y 08/3/2012, cập nhật biến độn  n  y 14/01/2014, cùn  tọa lạc tại ấp 

Giồn  Thanh  1, xã Thiện M, huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon . 

        N o i ra án sơ thẩm còn tuyên n hĩa vụ chậm thi h nh án, án phí v  quyền 

khán  cáo của các đươn  sự.  

        N  y 27/10/2023 b  đơn b  Phạm Th    khán  cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm theo quy đ nh của  ộ luật tố tụn  dân sự.  

         Tại phiên tòa ph c th m: 

      yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất 

với bà Ng. Nếu b  N  không đồn  ý th  chỉ đồn  ý trả lại tiền vốn 1.519.897.150đ, 

khôn  đồn  ý trả lãi.  

 ồn  ý trả lại tiền cọc 600.000.000đ cho b  D, khôn  đồn  ý trả tiền lãi.  

Anh N uyễn Ho n  T đại diện cho b  D khôn  đồn  ý với ý kiến của b   . 

 ề n h   iữ n uyên bản án sơ thẩm. 

Bà Ng khôn  đồn  ý tiếp tục thực hiện hợp đồn  chuyển nhượn  với b    

v  khôn  có khả năn  thực hiện, do b    cố t nh chây ỳ kéo d i thời  ian trả tiền. 

 ề n h   iữ n uyên bản án sơ thẩm. 

Quan  iểm của Luật sư bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của bà  : 

 ối với b  D: theo hợp đồn  đ t cọc khôn  có thỏa thuận về phần lãi suất, 

hợp đồn  đ t cọc b  vô hiệu n ay từ đầu th   iấy cam kết đề n  y 18/10/2020 

cũn  b  vô hiệu nên b    khôn  có n hĩa vụ phải trả tiền lãi cho b  D.  ề n h  

chỉ buộc b    trả tiền cọc cho b  D, khôn  buộc trả tiền lãi. 

 ối với b  N : hai bên có l m  iấy viết tay thỏa thuận chuyển nhượn  quyền 

sử dụn  đất, về h nh thức l  khôn  đún , nhưn  có thể khắc phục được hai bên 

l m lại hợp đồn  chuyển nhượn . Ông C1 b  tai nạn  iao thôn  l  do khách quan, 

khôn  phải lỗi của b   .  ề n h  Hội đồn  xét xử chấp nhận yêu cầu của b    

tiếp tục thực hiện hợp đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất với b  N .  

Quan  iểm của tr   i p viên pháp lý bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của 

ông Trần Quốc C1: 

Ông C1 cũn  khôn  đồn  ý trả tiền lãi cho b  D 

 ối với b  N : theo  iấy xác nhận mua bán nh  b    ký với b  N  ngày 

09/6/2022 thì lúc này ông C1 đan  b  tai nạn  iao thông nên không tham gia ký 

tên. Do đó khôn  thể buộc ôn  C1 có n hĩa vụ liên đới với b    trả nợ b  N . 

Phát biểu ý kiến của kiểm sát viên: 

Về thủ tục tố tụn : việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồn  xét xử, 

của nhữn  n ười tham  ia tố tụn : qua kiểm sát việc  iải quyết vụ án từ khi thụ lý 

cho đến khi xét xử Thẩm phán đã chấp h nh đún  các quy đ nh của  ộ luật tố tụn  

dân sự tron  quá tr nh  iải quyết vụ án; Hội đồn  xét xử, thư ký đã thực hiện đún  
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các quy đ nh của  ộ luật tố tụn  dân sự về phiên tòa phúc thẩm; Các đươn  sự có 

m t thực hiện đún  các quy đ nh của  ộ luật tố tụn  dân sự.  

Về nội dun : căn cứ khoản 2  iều 308  ộ luật tố tụn  dân sự,  iều 29 N h  

Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thườn  vụ Quốc hội 

quy đ nh về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa 

án.  

Không chấp nhận khán  cáo của b  Phạm Th   .  

Sửa án sơ thẩm theo hướn  miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ôn  C1. 

Án phí dân sự phúc thẩm: do sửa án nên b    không phải ch u án phí phúc 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Về thủ tục tố tụn :  

N  y 19/10/2023 Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án, đến n  y 27/10/2023 b  đơn 

b  Phạm Th    khán  cáo l  còn tron  thời hạn theo quy đ nh tại  iều 273  ộ luật 

tố tụn  dân sự nên khán  cáo được xem xét,  iải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dun :  

   Phạm Th    yêu cầu xem xét lại to n bộ nội dun  bản án sơ thẩm; 

 [1]  ét thấy, ngày 02/6/2019 b  N uyễn Th  Thùy D v  b  Phạm Th   , ông 

Trần Quốc C1 có ký kết “ iấy biên nhận tiền   t c c”.  Hai bên thỏa thuận b  D nhận 

chuyển nhượn  của b   , ông C1 thửa đất số 64, tờ bản đồ số 34, số sổ GCN 

CH04880, số phát h nh GCN  M 579453, tại ấp Giồn  Thanh  1, xã Thiện M, 

huyện Tr  Ôn, diện tích theo  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất, giá thỏa thuận 

l  02 tỷ đồn . Tiền đ t cọc l  500.000.000đ, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi ho n 

tất thủ tục v  có thỏa thuận nếu một tron  hai bên thay đổi th  phải bồi thườn  cho 

bên còn lại. Cùng ngày 02/6/2019 ông C1 v  b    đã nhận tiền cọc của b  D là 

500.000.000đồn . 

[2] Tiếp theo bà D v  b    ký kết “  p   n    t c c” khôn  đề n  y, tháng, 

năm nhưn  thể hiện nội dun  “tiếp tục th c hiện  iấy nhận tiền c c n ày 

02/06/2019” th  bên nhận cọc l  ôn  Trần Quốc C1, b  Phạm Th    và bên đ t 

cọc l  b  N uyễn Th  Thùy D, mục đích để chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất 

thửa số 64, tờ bản đồ số 34 v  thửa đất số 66, tờ bản đồ số 34, cùn  tọa lạc tại ấp 

Giồn  Thanh  1, xã Thiện M, huyện Tr  Ôn, tỉnh Vĩnh Lon  do b    và ông C1 

đứn  tên  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất. Hợp đồn  n y có ôn  Lê Văn Th ký 

thay bà D, b  Phạm Th    v  ch  Trần Tuyết N con b    ký tên, ông C1 không có 

ký tên.  

 ến n  y 30/6/2029 th  ôn  C1 b  tai nạn  iao thôn , ngày 02/7/2019 b    

v  con Trần Tuyết N nhận thêm tiền cọc của b  D 100.000.000đ để chi phí tr  

bệnh cho ôn  C1, tổn  cộn  bà  , ông C đã nhận của b  D hai lần số tiền là 

600.000.000đ. Còn lại 1.400.000.000đ hai bên thốn  nhất  iao, nhận sau khi công 

chứn  hợp đồn  chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất theo đún  quy đ nh của pháp 

luật v  b n  iao đất.  
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Tại  iều 3 của hợp đồn  đ t cọc có  hi: tron  thời hạn 03 thán , kể từ ngày 

hợp đồn  n y có hiệu lực, nếu ôn  Côn  b  tuyên bố mất năn  lực h nh vi dân sự 

th  vợ v  con ôn  C1 tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất. 

 ồn  thời bên b    có trách nhiệm ho n th nh  iải chấp t i sản trên tại N ân 

hàng.  

[3] Xét về h nh thức v  nội dun  của hợp đồn  đ t cọc: bên nhận cọc ôn  

Trần Quốc C1 không tham  ia ký kết, vì lúc này ông C1 b  tai nạn  iao thôn  

đan  điều tr . Bên đ t cọc l  ôn  Lê Văn Th ký thay bà D, nhưn  khôn  có văn 

bản ủy quyền hợp pháp từ b  D, hợp đồn  n y vi phạm điều kiện có hiệu lực của 

 iao d ch được quy đ nh tại  iều 117 của  ộ luật dân sự 2015 nên b  vô hiệu. Tại 

khoản 2  iều 131 của  ộ luật dân sự 2015 quy đ nh, khi  iao d ch dân sự b  vô 

hiệu th  khôi phục lại t nh trạn  ban đầu, hoàn trả cho nhau nhữn     đã nhận, bên 

có lỗi  ây ra thiệt hại th  phải bồi thườn .    đơn đã nhận của n uyên đơn số tiền 

600.000.000đ nên buộc b  đơn phải ho n trả lại n uyên đơn số tiền n y là phù 

hợp.V  vậy Tòa án cấp sơ thẩm xử buộc b  đơn có n hĩa vụ ho n trả lại nguyên 

đơn tiền cọc đã nhận 600.000.000đ l  có căn cứ.  

[4]  ét về lỗi: khi thỏa thuận đ t cọc th  hai thửa đất nêu trên b  đơn đan  

thế chấp tại N ân h n  TMCP Sài gòn – H  Nội chi nhánh Vĩnh Lon  v  có thỏa 

thuận tron  thời hạn 03 thán  bên b  đơn phải ho n th nh  iải chấp t i sản thế 

chấp tại N ân h n  để thực hiện hợp đồn  chuyển nhượn , nhưn  b  đơn không 

 iải chấp được t i sản theo thỏa thuận dẫn đến khôn  thực hiện được hợp đồn  là 

lỗi của phía b  đơn. M c dù theo hợp đồn  đ t cọc các bên khôn  thỏa thuận về 

lãi suất, nhưn  theo  iấy cam kết đề ngày 18/10/2020 thì b  đơn có ký cam kết 

đến n  y 06/12/2020 sẽ trả lại n uyên đơn số tiền 816.000.000đ(tron  đó có 

600.000.000đ tiền cọc đã nhận v  216.000.000đ tiền lãi), ho c nếu khôn  thể l m 

thủ tục san  tên thì b  đơn cam kết sẽ đền bù cho n uyên đơn số tiền 

2.448.000.000đ. Nhưn  sau đó b  đơn khôn  thực hiện theo cam kết n  y 

18/10/2020, khôn  trả lại tiền cọc 600.000.000đ cho n uyên đơn đã l m thiệt hại 

đến quyền v  lợi ích hợp pháp của n uyên đơn. V  vậy n uyên đơn yêu cầu tính 

lãi suất 10%/năm (0,833%/thán ) l  phù hợp với quy đ nh tại  iều 357 của  ộ 

luật dân sự 2015. Tòa án cấp sơ thẩm xử buộc b  đơn có n hĩa vụ trả tiền lãi tính 

từ ngày cam kết trả nợ 06/12/2020 đến n  y xét xử sơ thẩm l  02 năm 10 thán  13 

ngày bằn  172.097.800đ l  có căn cứ (600.000.000đ x 0,833%/tháng x 1.033 

ngày). 

[5]  ối với ôn  Trần Quốc C1: ngày 30/6/2019 ông C1 b  tai nạn  iao thôn , 

hiện nay được hưởn  trợ cấp thuộc đối tượn  n ười khuyết tật n n . Trong quá 

tr nh  iải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm có  iải thích v  ra thông báo yêu cầu 

bà   l m đơn yêu cầu Tòa án  iải quyết việc dân sự về việc tuyên bố ông C1 mất 

năn  lực h nh vi dân sự.  ến n  y 02/10/2022 (BL102) b    có đơn  ửi Tòa án 

cấp sơ thẩm là bà không yêu cầu tuyên bố ôn  C1 mất năn  lực h nh vi dân sự, đề 

n h  Tòa án  iải quyết theo thủ tục chun . Vì vậy Tòa án cấp sơ thẩm tiến h nh 

 iải quyết vụ án theo thủ tục chun  đối với ôn  C1 l  đún  quy đ nh. Tuy nhiên 



8 
 

Tòa án cấp sơ thẩm khôn  l m thủ tục trợ  iúp pháp lý miễn phí để bảo vệ quyền 

v  lợi ích hợp pháp cho ôn  C1 v  khôn  miễn án phí dân sự sơ thẩm cho ông C1 

l  thiếu sót.  

[6] Xét yêu cầu khởi kiện độc lập của b  Lê Th  Kiều Ng đối với b    và ông 

C1: 

Theo“ iấy xác nhận mua bán nhà ” lập n  y 09/6/2022  iữa b  Lê Th  Kiều 

Ng v  b  Phạm Th    có nội dun : 

    , ông C1 bán đất v  nh  hiện nay đan  ở cho b  N  với số tiền l  

3.200.000.000đ, số  iấy CNQSD   M 579453 v   M 579454, đã xóa thế chấp 

ngày 09/6/2022, bà Ng trả N ân h n  1.300.000.000đ, đón  án phí 77.111.150đ 

v  cho b    mượn 180.000.000đ, tổn  cộn  bà Ng đã trả cho b    số tiền 

1.557.111.150đ. Phần còn lại sau khi l m  iấy tờ xon  bà Ng sẽ trả đủ.  

Việc chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất  iữa bà   và bà Ng chỉ l m  iấy viết 

tay, ông C1 l  n ười đứn  tên  iấy chứn  nhận quyền sử dụn  đất, nhưn  không 

ký tên, khôn  thể hiện số thửa, diện tích v  loại đất chuyển nhượn , chưa lập hợp 

đồn  chuyển nhượng quyền sử dụn  đất theo đún  quy đ nh của pháp luật, bà Ng 

chưa nhận đất sử dụn . Giấy xác nhận mua bán nh  đất lập ngày 09/6/2022 b  vô 

hiệu cả về h nh thức v  nội dun . Theo quy đ nh tại khoản 2  iều 131  ộ luật dân 

sự năm 2015 quy đ nh về hậu quả pháp lý khi  iao d ch dân sự vô hiệu thì khôi 

phục lại t nh trạn  ban đầu, ho n trả cho nhau nhữn     đã nhận, bên có lỗi  ây ra 

thiệt hại th  phải bồi thườn .Thực tế bà Ng đã xuất số tiền 1.557.111.150đ trả nợ 

Ngân hàng thay cho b    và ông C1 theo quyết đ nh số 01/2020/Q ST-KDTM 

ngày 31/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Tr  Ôn l  nợ chun  của vợ chồn  b  

 , ông C1 nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc b   , ông C1 có n hĩa vụ ho n trả b  N  

tiền vốn 1.557.111.150đ l  có căn cứ. Tuy nhiên tòa án cấp sơ thẩm khôn  vô 

hiệu “  iấy xác nhận mua bán nhà” lập n  y 09/6/2022  iữa b    và bà Ng là 

thiếu sót.  

[7]  ét về lỗi: b   , ông C1 b  Thi h nh án kê biên hai thửa đất 64 và 66 nêu 

trên để thu hồi nợ cho N ân h n , tuy nhiên Chi cục thi h nh án dân sự huyện Tr  

Ôn cho b    tự n uyện bán nh , đất để thi h nh án nên bà Ng đã đứn  ra chi trả 

tiền N ân h n  v  nộp án phí cho b    tổn  số tiền 1.557.111.150đ. Bà Ng không 

biết được b   , ông C1 đã nhận đ t cọc để chuyển nhượn  quyền sử dụn  hai 

thửa đất trên cho bà D, đến khi l m thủ tục chuyển nhượn  th  phát hiện b  D 

đan  khởi kiện và đã được Tòa án thụ lý,  iải quyết tranh chấp nên b   , ông C1 

l  n ười có lỗi.    N  có yêu cầu đ nh  iá t i sản nhà, đất để  iải quyết hậu quả 

của hợp đồn  vô hiệu, nhưn  b    n ăn cản khôn  cho Tòa án cấp sơ thẩm tiến 

h nh đ nh  iá t i sản nên khôn  có cơ sở để  iải quyết hậu quả của hợp đồn  b  

vô hiệu.  ể đảm bảo quyền v  lợi ích hợp pháp của m nh, bà Ng yêu cầu trả lãi 

chậm trả theo quy đ nh tại  iều 357 của  ộ luật dân sự 2015 l  phù hợp. Tòa án 

cấp sơ thẩm xử buộc b   , ông C1 có n hĩa vụ trả lãi chậm trả 10%/năm 

(0,833%/tháng) bằn  206.874.889đ l  có căn cứ. 
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[8]Từ nhữn  nhận đ nh trên, Hội đồn  xét xử không chấp nhận khán  cáo 

của b  đơn. Căn cứ khoản 2  iều 308  ộ luật tố tụn  dân sự, sửa một phần bản án 

dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tr  Ôn về phần án phí. 

 ét đề n h  của Kiểm sát viên phù hợp với nhận đ nh trên nên được chấp 

nhận. 

 ét quan điểm của luật sư bảo vệ quyền lợi cho b    v  quan điểm của trợ 

 iúp viên pháp lý bảo vệ quyền lợi cho ôn  C1 khôn  phù hợp với các nhận đ nh 

trên nên khôn  được chấp nhận.  

[9] Về án phí: căn cứ điểm đ khoản 1  iều 12, khoản 2  iều 26, khoản 2  iều 

29 N h  quyết số 326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban Thườn  vụ 

Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ 

phí Tòa án. 

-Về án phí dân sự sơ thẩm: buộc ông C1 v  b    phải ch u án phí 98.689.800đ  

đối với số tiền phải trả b  D và bà Ng. Tuy nhiên ông C1 l  n ười khuyết tật nên được 

miễn 50% án phí, số tiền l  49.344.900đ.   

 uộc b    o phải ch u 50% án phí số tiền là 49.344.900đ ( l m tròn 

49.345.000đ).  

-Về án phí dân sự phúc thẩm: do sửa án nên b    không phải ch u án phí phúc 

thẩm.  

[10] Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật kể từ n  y hết thời hạn khán  cáo, khán  n h  

Vì các lẽ trên; 

                                      QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 2  iều 308 của  ộ luật tố tụn  dân sự; 

Không chấp nhận khán  cáo của b  đơn b  Phạm Th   .  

Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 138/2023/DS-ST n  y 19/10/2023 

của Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Lon . 

Căn cứ các  iều 116, 117, 119, 122, 129, 131, 288,  iều 357, khoản 2  iều 

468 của  ộ luật dân sự 2015; điểm đ khoản 1  iều 12, khoản 2  iều 26, khoản 2 

 iều 29 N h  quyết số: 326/2016/U TVQH14 n  y 30 thán  12 năm 2016 của 

Ủy ban Thườn  vụ Quốc hội quy đ nh về mức thu, miễn,  iảm, thu, nộp, quản lý 

v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa án;  

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của b  N uyễn Th  Thùy D và chấp nhận yêu 

cầu độc lập của b  Lê Th  Kiều N .  

2.Vô hiệu hợp đồn  đ t cọc về chuyển nhượn  quyền sử dụn  đất  iữa b  

N uyễn Th  Thùy D với ôn  Trần Quốc C1, b  Phạm Th   . 

3. uộc ôn  Trần Quốc C1 v  b  Phạm Th    có n hĩa vụ trả b  N uyễn Th  

Thùy D số tiền 772.166.000đ (bảy trăm bảy mươi hai triệu một trăm sáu mươi sáu 

nghìn đồn ). 

4.Vô hiệu “ iấy xác nhận mua bán nh ” lập n  y 09/6/2022  iữa b  Phạm 

Th    v  b  Lê Th  Kiều N .  
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5. uộc ôn  Trần Quốc C1 v  b  Phạm Th    có n hĩa vụ liên đới trả bà Lê 

Th  Kiều N  số tiền 1.726.772.000đ (một tỷ bảy trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm 

bảy mươi hai nghìn đồn ).  

Kể từ n  y bản án, quyết đ nh có hiệu lực pháp luật (đối với các trườn  hợp cơ 

quan thi h nh án có quyền chủ độn  ra quyết đ nh thi h nh án ho c kể từ n  y có 

đơn yêu cầu thi h nh án (đối với khoản tiền phải trả cho n ười được thi h nh án)  

cho đến khi thi h nh án xon  tất cả các khoản tiền, th  h n  thán  bên phải thi h nh 

án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất 

các bên thỏa thuận nhưn  phải phù hợp với quy đ nh của pháp luật; nếu khôn  có 

thỏa thuận về mức lãi suất th  quyết đ nh theo mức lãi suất theo quy đ nh tại khoản 

2  iều 468 của  ộ luật dân sự năm 2015. 

6.Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Trần Quốc C1 được miễn án phí 

 uộc b  Phạm Th    phải ch u 49.345.000đ (bốn mươi chín triệu ba trăm bốn 

mươi lăm n h n đồn ). 

7.Về án phí dân sự phúc thẩm: bà Phạm Th    khôn  phải ch u án phí. Ho n 

trả b    tiền tạm ứn  án phí đã nộp 300.000đ (ba trăm n h n đồn ) theo biên lai 

số 0010859 n  y 14/11/2023 của Chi cục thi h nh án dân sự huyện Tr  Ôn, tỉnh 

Vĩnh Lon .      đã nộp xon  án phí phúc thẩm.  

Trườn  hợp bản án, quyết đ nh được thi h nh theo quy đ nh tại  iều 2 Luật 

Thi h nh án dân sự th  n ười được thi h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự n uyện thi h nh 

án ho c cưỡn  chế thi h nh án theo quy đ nh tại các  iều 6, 7, 7a, 7b v   iều 9 

Luật Thi h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy đ nh tại 

 iều 30 Luật Thi h nh án dân sự. 

8.Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  n h  

có hiệu lực pháp luật kể từ n  y hết thời hạn khán  cáo, khán  n h  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n  y tuyên án. 

  

             Nơi nhận:                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND cùn  cấp;                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-TAND huyện Trà Ôn; 

-CCTHADS huyện Tr  Ôn; 

- ươn  sự;          (   ký) 

-Lưu hồ sơ vụ án.    

                                                                                         

                                                                                      Đ n  Th  Ánh   nh 


